
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN THÁNG 6/2026 

NĂM HỌC 2025-2026  

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên trường: Trường Trung học phổ thông Vũng Tàu 

2. Địa điểm trụ sở: Số 9 đường Thi Sách, phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí 

Minh 

- Điện thoại: 0254.3852188 

- Email: thpt_vungtau@hcm.edu.vn 

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: https://thpt-vungtau.edu.vn 

3. Loại hình: Đơn vị sự nghiệp công lập. 

Cơ quan quản lý trực tiếp: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu 

Sứ mạng: Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, kỷ cương, chất lượng; đội 

ngũ cán bộ giáo viên đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm. Giáo dục toàn diện đạo đức, tri 

thức và kỹ năng, đào tạo học sinh có trình độ, tư duy sáng tạo, năng động và khả năng 

thích ứng tốt trong cuộc sống. 

Tầm nhìn: Phấn đấu là ngôi trường uy tín, chất lượng cao trong khu vực Thành 

phố Hồ Chí Minh, đào tạo thế hệ học sinh mạnh về trí lực, vững về đạo đức, có kỹ năng 

sống và khát vọng vươn lên. 

Mục tiêu: Tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống dạy tốt - học tốt; phát triển 

đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu; nâng 

cao tỉ lệ giáo viên có trình độ trên chuẩn; trang bị cơ sở vật chất hiện đại phục vụ tốt 

hoạt động dạy và học. 

5. Quá trình thành lập và phát triển 

Trường THPT Vũng Tàu được thành lập ngày 09/12/1954 với tên gọi đầu tiên 

Trường Trung học Đệ nhất cấp Vũng Tàu theo Nghị định số 246/GD-ND của Bộ Quốc 

Gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đến tháng 9/1976 gọi tên là Trường phổ 
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thông cấp 3 Vũng Tàu. Năm 1981 đổi tên là Trường phổ thông trung học Vũng Tàu. Đến 

năm 1991 đổi tên là Trường Trung học phổ thông Vũng Tàu. 

Trường THPT Vũng Tàu là ngôi trường trung học phổ thông đầu tiên được thành 

lập tại thành phố Vũng Tàu (cũ). Với bề dày lịch sử hơn 70 năm, trường THPT Vũng 

Tàu luôn là ngôi trường đi đầu trong sự đổi mới của nền giáo dục, luôn là lá cờ đầu của 

ngành giáo dục tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ). 

Trong những năm qua tập thể cán bộ, giáo viên của trường luôn nỗ lực đạt nhiều 

thành tích đáng khích lệ, được tặng danh hiệu và nhiều bằng khen của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước. Đội ngũ giáo viên 

có ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, tinh thần trách nhiệm cao, 

phần lớn giáo viên tự học và tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục. 

Nhà trường có nhiều thế hệ học sinh tốt nghiệp các trường đại học lớn trong và 

ngoài nước, đạt được những thành công, hiện đang là những cán bộ, chuyên gia và 

doanh nghiệp thành công. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào đại học hàng năm rất cao. 

6. Thông tin người đại diện pháp luật  

- Bà Nguyễn Thị Huế 

- Chức vụ: Hiệu trưởng  

- Nơi làm việc: Trường THPT Vũng Tàu, Số 9 đường Thi Sách, phường Tam 

Thắng, thành phố Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ thư điện tử: huenguyen@thpt-vungtau.edu.vn 

7. Tổ chức bộ máy 

7.1. Quyết định thành lập Trường THPT Vũng Tàu 

 Trường THPT Vũng Tàu được thành lập theo Nghị định số 246/GD-ND ngày 09 

tháng 12 năm 1954 của Bộ Quốc Gia Giáo dục với tên gọi đầu tiên Trường Trung học Đệ 

nhất cấp Vũng Tàu nay là Trường THPT Vũng Tàu. 

Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận và chuyển đổi cơ quan quản lý của 38 đơn 

vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.  

7.2. Quyết định điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 

- Hiệu trưởng: Bà Nguyễn Thị Huế  
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Quyết định số 2174/QĐ-SGDĐT ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức quản lý. 

- Phó Hiệu trưởng: Bà Nguyễn Thị Lan Đài. 

Quyết định số 2175/QĐ-SGDĐT ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức quản lý. 

- Phó Hiệu trưởng: Ông Vương Đình Tân. 

Quyết định số 2176/QĐ-SGDĐT ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức quản lý 

- Phó Hiệu trưởng: Bà Nguyễn Thị Sen. 

Quyết định số 2177/QĐ-SGDĐT ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức quản lý. 

7.4. Quy chế tổ chức và hoạt động 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường THPT Vũng Tàu được ban hành và 

công khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh trong 

toàn trường. 

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của trường có ý thức chính trị, phẩm chất đạo 

đức nghề nghiệp tốt, tận tụy với nghề, có tinh thần trách nhiệm cao, phần lớn giáo viên 

có quyết tâm tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Giáo viên của trường đều đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; được bồi 

dưỡng và tự học nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ. 

Trình độ chuyên môn của giáo viên, nhân viên 100% đạt chuẩn, trong đó có 01 

tiến sĩ, đạt 0,96%, 44 thạc sĩ, tỉ lệ 42,3% tổng số giáo viên dạy lớp. Tất cả đều nhiệt 

tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với trường, mong muốn phát triển, chất lượng 

chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình 

hình mới. 

- Cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia đầy đủ và hoàn thành bồi dưỡng hàng 

năm theo quy định đạt 100%. 

- Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2025-2026: 111 người,  

- Cán bộ quản lý gồm có 4 người: 

1. Bà Nguyễn Thị Huế - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường 

2.  Bà Nguyễn Thị Lan Đài - Phó Hiệu trưởng  
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3. Ông Vương Đình Tân - Phó Hiệu trưởng  

4.  Bà  Nguyễn Thị Sen - Phó Hiệu trưởng  

- Tổ chuyên môn: gồm có 07 tổ chuyên môn (Tổ Toán -Tin; Tổ Lý - KTCN ; Tổ 

Hóa - Sinh; Tổ Ngữ văn; Tổ Ngoại ngữ; Tổ Sử - Địa - GDKTPL; Tổ GDTC-ANQP) 

và 01 Tổ Văn phòng.  

a.  Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc 

làm: 

 

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Hình thức tuyển 

dụng 
Trình độ đào tạo 

Viên 

chức 

Hợp 

đồng 

NĐ 

111 

HĐLĐ 

khác 
TS ThS ĐH CĐ TCCN 

Dưới 

TCCN 

  

Tổng số giáo 

viên, cán bộ 

quản lý và 

nhân viên 

111 104 6 1 1 44 58 0 2 6 

I 
Lãnh đạo, 

quản lý 
4 4     0 4 0 0 0 0 

1 Hiệu trưởng 1 1       1         

2 
Phó hiệu 

trưởng 
3 3       3         

II 

Giáo viên, 

nhân viên biên 

chế 

100 100 0 0 1 40 58 0 1 0 

1 Toán 14 14       8 6       

2 Lý 11 11       5 6       

3 Hóa 11 11       9 2       

4 Tiếng Anh 11 11     1 4 6       

5 
GDTC & 

QPAN 
7 7       1 6       

6 Tin học 6 6       1 5       

7 Ngữ văn 13 13       4 9       

8 Lịch sử 5 5       1 4       

9 Địa lý 4 4       3 1       

10 Sinh học 6 6       4 2       
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STT Nội dung 
Tổng 

số 

Hình thức tuyển 

dụng 
Trình độ đào tạo 

Viên 

chức 

Hợp 

đồng 

NĐ 

111 

HĐLĐ 

khác 
TS ThS ĐH CĐ TCCN 

Dưới 

TCCN 

11 GDKTPL 5 5         5       

12 Tiếng Nhật 0 0                 

13 Tiếng Pháp 3 3         3       

14 Công nghệ 1 1         1       

15 
Nhân viên văn 

thư 
2 2         1   1   

16 
Nhân viên kế 

toán 
1 1         1       

17 Thủ quĩ 0 0                 

18 
Nhân viên thư 

viện 
0 0                 

III 

Vị trí việc làm 

hỗ trợ, phục 

vụ 

7 0 6 1 0 0 0 0 1 6 

1 Nhân viên y tế 1     1         1   

2 
Nhân viên tạp 

vụ 
3   3             3 

3 Bảo vệ 3   3             3 

b. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp và hoàn thành 

bồi dưỡng: 

TT Số liệu Năm học 2025-2026 

1 Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý 97 

2 Tỷ lệ giáo viên/lớp 1,91 

3 Tỷ lệ giáo viên/học sinh 0,043 

4 Số giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp  97 

5 Tỷ lệ đạt chuẩn nghề nghiệp 100% 

6 
Số GV, CBQL hoàn thành bồi dưỡng 

thường xuyên 
101 

7 Tỷ lệ hoàn thành bồi dưỡng thường xuyên 100% 
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c. Số lượng và tỷ lệ ngạch chức danh nghề nghiệp của viên chức: 

Số lượng viên chức Số lượng / loại ngạch chức danh nghề nghiệp 

Tỉ lệ 

ngạch 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Tổng 

số 

Trong đó 

Số lượng 

ngạch 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

viên chức 

Ngạch chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức 

Tên chức danh 

nghề nghiệp 

Viên 

chức 

lãnh 

đạo, 

quản 

lý 

Viên chức 

vị trí việc 

làm nghiệp 

vụ chuyên 

ngành và 

nghiệp vụ 

chuyên môn 

dùng chung 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

104 4 100 4 

Giáo viên trung 

học phổ thông 

Giáo viên 

THPT hạng II 

9/104 

(8,65%) 

Giáo viên 

THPT hạng III 

92/104 

(88,46%)  

Kế toán viên Kế toán viên 

trung cấp 

1/104 

(0,96%) 

(Các ngạch 

khác) 

Văn thư viên 

trung cấp 

2/104 

(1,92%) 

III.  CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Thông tin về cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung 

a. Diện tích khu đất xây dựng trường và diện tích bình quân cho một học sinh 

- Tổng diện tích đất: 38.514,2 m² 

- Diện tích sân chơi, bãi tập: 15.070 m²  

- Số điểm trường: 01 điểm. 

b. Số lượng, hạng mục khối phòng 

 

STT Nội dung Số lượng Bình quân 

I Số phòng học  52  

II Loại phòng học   - 

1 Phòng học kiên cố  52 - 

2 Phòng học bán kiên cố  0 - 

3 Phòng học tạm 0 - 

4 Phòng học nhờ 0 - 
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STT Nội dung Số lượng Bình quân 

5 Số phòng học bộ môn 06 - 

6 
Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe 

nhìn) 
0 - 

7 Bình quân lớp/phòng học  1 lớp/1 phòng 

8 Bình quân học sinh/lớp  44,2 

III Số điểm trường 01 - 

IV Tổng số diện tích đất  (m2) 38.514,2  

V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 15.070  

VI Tổng diện tích các phòng   

1 Diện tích phòng học  (m2): 52 phòng x 48m2 2,496  

2 Diện tích phòng học bộ môn (m2): 06 phòng x 60m2 360  

3 Diện tích phòng chuẩn bị (m2) 0  

4 Diện tích thư viện (m2): 02 phòng x 90m2 180  

5 
Diện tích nhà tập đa năng  

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2): 01 nhà 
545  

6 Phòng hội đồng (m2): 01 phòng 130  

7 Hội trường (m2): 01 phòng 654  

8 Nhà đặt trạm biến áp (m2): 1 nhà 19  

9 Nhà đặt máy bơm cứu hoả, PCCC (m2): 1 nhà 12  

10 Nhà phụ vụ bể bơi (m2): 01 nhà 80  

11 Nhà bảo vệ (m2): 03 nhà 30  

12 Nhà truyền thống (m2): 1 nhà 175   

VII 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu  

(Đơn vị tính: bộ)  
12 Số bộ/lớp 

1 Khối lớp 10  4  

2 Khối lớp 11 4  

3 Khối lớp 12 4  

4 Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)   

VIII 
Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học 

tập  (Đơn vị tính: bộ) 

2.240 HS/ 

80 bộ 

Số học 

sinh/bộ 

 

Stt Nội dung Số lượng phòng,  

tổng diện tích (m2) 

Số 

chỗ 

Diện tích  

bình quân/chỗ 

XII Phòng nghỉ cho học sinh bán trú  0   

XIII Khu nội trú  0   
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XIV Nhà vệ sinh 

Dùng 

cho 

giáo 

viên 

Dùng cho học 

sinh 
Số m2/học sinh 

Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ 

1 Đạt chuẩn vệ sinh*  13 28  14/14     

2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*           

 

  Nội dung Có Không 

XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x   

XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x   

XVII Kết nối internet (ADSL) x   

XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường x   

XIX Tường rào xây x   

c. Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong năm học 2025-2026 

 

 

 

 

 

IX Tổng số thiết bị đang sử dụng   Số thiết bị/lớp 

1 Ti vi 18  

2 Cát sét 34  

3 Đầu Video/đầu đĩa 02  

4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 03  

5 Thiết bị khác… 10  

6 Màn hình cảm ứng 34  

.. ………   

 Nội dung Số lượng (m2) 

X Nhà bếp 0 

XI Nhà căn tin 73,7 
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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026 

 

STT Môn Bộ sách Nhà xuấn bản 

Nội dung học 

tập (đối với các 

môn có nội 

dung lựa chọn) 

1 
Toán  Cánh Diều  Đại học sư phạm  

Chuyên đề học tập Cánh Diều  Đại học sư phạm  

2 
Ngữ văn  Kết nối Tri Thức  Giáo dục Việt Nam  

Chuyên đề học tập Kết nối Tri Thức  Giáo dục Việt Nam  

3 Tiếng Anh  Global Success  Giáo dục Việt Nam  

4 
Hóa học  Chân Trời Sáng Tạo Giáo dục Việt Nam  

Chuyên đề học tập Chân Trời Sáng Tạo Giáo dục Việt Nam  

5 
Sinh học  Cánh Diều  Đại học sư phạm  

Chuyên đề học tập Cánh Diều  Đại học sư phạm  

6 
Vật lí  Kết nối Tri Thức  Giáo dục Việt Nam  

Chuyên đề học tập Kết nối Tri Thức  Giáo dục Việt Nam  

7 
Lịch sử  

Chân Trời 

Sáng Tạo 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Chuyên đề học tập Chân Trời Sáng Tạo Giáo dục Việt Nam  

8 
Địa lý  Chân Trời Sáng Tạo Giáo dục Việt Nam  

Chuyên đề học tập Chân Trời Sáng Tạo Giáo dục Việt Nam  

9 

Giáo dục kinh tế pháp 

luật 
Kết nối Tri Thức  Giáo dục Việt Nam  

Chuyên đề học tập Kết nối Tri Thức  Giáo dục Việt Nam  

10 
Tin học  Cánh Diều  Đại học sư phạm  

Tin học ứng 

dụng 

Chuyên đề học tập Cánh Diều  Đại học sư phạm   

11 
Giáo dục quốc phòng 

và An ninh 
Cánh Diều  Đại học sư phạm  

12 Công nghệ  Kết nối Tri Thức  
Giáo dục 

Việt Nam 

Thiết kế và 

Công nghệ 

13 Giáo dục thể chất 

Kết nối Tri Thức  Giáo dụcViệt Nam Bóng chuyền 

Cánh Diều  Đại học sư phạm  
Cầu lông, bóng 

rổ 

14 
Hoạt động trải 

nghiệm hướng nghiệp 
Kết nối Tri Thức  Giáo dục Việt Nam  
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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 11 NĂM HỌC 2025-2026 

STT Môn Bộ sách Nhà xuấn bản 

Nội dung học 

tập (đối với các 

môn có nội 

dung lựa chọn) 

1 
Toán  Cánh Diều  Đại học sư phạm  

Chuyên đề học tập Cánh Diều  Đại học sư phạm  

2 
Ngữ văn  Kết nối Tri Thức  Giáo dục Việt Nam  

Chuyên đề học tập Kết nối Tri Thức  Giáo dục Việt Nam  

3 Tiếng Anh  Global Success  Giáo dục Việt Nam  

4 
Hóa học  Chân Trời Sáng Tạo Giáo dục Việt Nam  

Chuyên đề học tập Chân Trời Sáng Tạo Giáo dục Việt Nam  

5 
Sinh học  Kết nối Tri Thức  Giáo dục Việt Nam  

Chuyên đề học tập Kết nối Tri Thức  Giáo dục Việt Nam  

6 
Vật lí  Kết nối Tri Thức  Giáo dục Việt Nam  

Chuyên đề học tập Kết nối Tri Thức  Giáo dục Việt Nam  

7 
Lịch sử  Cánh Diều  Đại học sư phạm  

Chuyên đề học tập Cánh Diều  Đại học sư phạm  

8 
Địa lý  Chân Trời Sáng Tạo Giáo dục Việt Nam  

Chuyên đề học tập Chân Trời Sáng Tạo Giáo dục Việt Nam  

9 

Giáo dục kinh tế pháp 

luật 
Cánh Diều  Đại học sư phạm  

Chuyên đề học tập Cánh Diều  Đại học sư phạm  

10 
Tin học  Cánh Diều  Đại học sư phạm  

Tin học ứng 

dụng 

Chuyên đề học tập Cánh Diều  Đại học sư phạm   

11 
Giáo dục quốc phòng 

và An ninh 
Cánh Diều  Đại học sư phạm  

12 Công nghệ  Kết nối Tri Thức  Giáo dục Việt Nam 
Công nghệ và cơ 

khí 

13 Giáo dục thể chất 

Kết nối Tri Thức  Giáo dụcViệt Nam Bóng chuyền 

Cánh Diều  Đại học sư phạm  
Cầu lông, bóng 

rổ 

14 
Hoạt động trải 

nghiệm hướng nghiệp 
Kết nối Tri Thức  Giáo dục Việt Nam  
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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 12 NĂM HỌC 2025-2026 
 

STT Môn Bộ sách Nhà xuấn bản 

Nội dung học 

tập (đối với các 

môn có nội 

dung lựa chọn) 

1 
Toán  Cánh Diều  Đại học sư phạm  

Chuyên đề học tập Cánh Diều  Đại học sư phạm  

2 
Ngữ văn  Kết nối Tri Thức  Giáo dục Việt Nam  

Chuyên đề học tập Kết nối Tri Thức  Giáo dục Việt Nam  

3 Tiếng Anh  Global Success  Giáo dục Việt Nam  

4 
Hóa học  Chân Trời Sáng Tạo Giáo dục Việt Nam  

Chuyên đề học tập Chân Trời Sáng Tạo Giáo dục Việt Nam  

5 
Sinh học  Chân Trời Sáng Tạo Giáo dục Việt Nam  

Chuyên đề học tập Chân Trời Sáng Tạo Giáo dục Việt Nam  

6 
Vật lí  Kết nối Tri Thức  Giáo dục Việt Nam  

Chuyên đề học tập Kết nối Tri Thức  Giáo dục Việt Nam  

7 
Lịch sử  Cánh Diều  Đại học sư phạm  

Chuyên đề học tập Cánh Diều  Đại học sư phạm  

8 
Địa lý  Chân Trời Sáng Tạo Giáo dục Việt Nam  

Chuyên đề học tập Chân Trời Sáng Tạo Giáo dục Việt Nam  

9 

Giáo dục kinh tế pháp 

luật 
Kết nối Tri Thức  Giáo dụcViệt Nam  

Chuyên đề học tập Kết nối Tri Thức  Giáo dụcViệt Nam  

10 
Tin học  Cánh Diều  Đại học sư phạm  

Tin học ứng 

dụng 

Chuyên đề học tập Cánh Diều  Đại học sư phạm   

11 
Giáo dục quốc phòng 

và An ninh 
Cánh Diều  Đại học sư phạm  

12 Công nghệ  Kết nối Tri Thức  
Giáo dục 

Việt Nam 
Điện - điện tử 

13 Giáo dục thể chất 
Kết nối Tri Thức  Giáo dụcViệt Nam Bóng chuyền 

Cánh Diều  Đại học sư phạm  Bóng rổ 

14 
Hoạt động trải 

nghiệm hướng nghiệp 
Kết nối Tri Thức  Giáo dục Việt Nam  
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IV.  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

Nhà trường đã thực hiện tự đánh giá theo 5 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo 

dục và được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo 

dục theo Quyết định số 898/QĐ-SGDĐT ngày 27/3/2026. Kết quả kiểm định chất lượng 

giáo dục: Đạt Mức độ 3. 

 

Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Kết quả 

Không đạt 
Đạt 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Tiêu chuẩn 1 

Tiêu chí 1.1  x x x 

Tiêu chí 1.2  x x  

Tiêu chí 1.3  x x x 

Tiêu chí 1.4  x x x 

Tiêu chí 1.5  x x  

Tiêu chí 1.6  x x x 

Tiêu chí 1.7  x x  

Tiêu chí 1.8  x x  

Tiêu chí 1.9  x x  

Tiêu chí 1.10  x x  

Tiêu chuẩn 2 

Tiêu chí 2.1  x x x 

Tiêu chí 2.2  x x x 

Tiêu chí 2.3  x x x 

Tiêu chí 2.4  x x x 

Tiêu chuẩn 3 

Tiêu chí 3.1  x x  

Tiêu chí 3.2  x x x 

Tiêu chí 3.3  x x x 
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Tiêu chuẩn 4 

Tiêu chí 4.1  x x x 

Tiêu chí 4.2  x x x 

Tiêu chuẩn 5 

Tiêu chí 5.1  x x x 

Tiêu chí 5.2  x x x 

Tiêu chí 5.3  x x  

Tiêu chí 5.4  x x  

Tiêu chí 5.5  x x x 

Tiêu chí 5.6  x x x 

 

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

1. Kế hoạch hoạt động giáo dục 

Nhà trường thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh; được Sở Giáo dục và Đào 

tạo cho phép Hiệu trưởng duyệt kế hoạch giáo dục các bộ môn. 

- Điều kiện tuyển sinh: 

+ Học sinh tốt nghiệp THCS, trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 10 thuộc địa bàn 

thành phố Vũng Tàu (trước sáp nhập). 

+ Tham gia kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu (trước sáp nhập) tổ chức và phải đạt điểm chuẩn vào trường.  

+ Học sinh sinh sống thuộc địa bàn các phường, xã của thành phố Vũng Tàu (trước 

sáp nhập) 

+ Học sinh chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

- Nhà trường và gia đình có quy chế phối hợp chặt chẽ trong việc quản lí, giáo dục 

toàn diện học sinh. Duy trì thường xuyên thông tin liên lạc hai chiều giữa nhà trường 

và gia đình. Hoạt động Ban đại diện CMHS đúng văn bản chỉ đạo hiện hành. Ban đại 

diện CMHS học sinh trường, lớp họp 03 lần/năm. Ban đại diện trường, lớp có đủ thành 

phần, cơ cấu theo quy định. 

- Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy  nhà trường. 

Mọi học sinh phải thực hiện tốt nội quy, quy định trong Điều lệ trường THPT, học tập 

và làm theo tư tưởng  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
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- Nhà trường đảm bảo đủ phòng học, bàn ghế thiết bị dạy học 1 ca/ ngày. 

- Phòng học được trang bị đầy đủ: bảng, ánh sáng, quạt, thoáng mát, trong mỗi lớp 

có hệ thống âm thanh, camera để quản lý việc học tập và nền nếp học sinh. 

- Được trang bị cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Học sinh tham gia hoạt động Đoàn, hoạt động Hội thanh niên, được tham gia vào 

các hoạt động truyền thống, các hoạt động xã hội. 

- Được tham gia các phong trào VHVN-TDTT. Được hỗ trợ kinh phí hoạt động từ 

các nguồn đóng góp, Ban đại diện CMHS, kinh phí nhà trường. 

- Được giao lưu học hỏi giữa các lớp trong trường và giữa các trường trong và 

ngoài TP Vũng Tàu. 

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhân các ngày lễ lớn trong năm (20/11, 22/12, 

26/3, 19/5,…). 

- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, cảnh quang môi trường sư 

phạm mẫu mực (xanh, sạch, đẹp). 

- Hưởng ứng và tham gia các phong trào hội thi do Ngành và trường phát động 

(học sinh giỏi, hội thao quốc phòng an ninh, thể dục thể thao…). 

- Quy mô trường, lớp năm học 2025-2026: Năm học 2025-2026 toàn trường có 

51 lớp, với 2.240 học sinh: 

+ Khối 10 có 16 lớp (711 học sinh), trung bình có 44,4 học sinh/1 lớp. 

+ Khối 11 có 18 lớp (789 học sinh), trung bình có 43,8 học sinh/1 lớp. 

+ Khối 12 có 17 lớp (740 học sinh), trung bình có 43,5 học sinh/1 lớp. 

- Học sinh toàn trường học 11 buổi/1 tuần. 

- Học sinh là người dân tộc thiểu số 30 em trong đó: 

+ Khối 10 có 14 học sinh. 

+ Khối 11 có 12 học sinh. 

+ Khối 12 có 8 học sinh. 

- Trường có 02 học sinh khuyết tật.  

  + Khối 10: 01 học sinh 

  + Khối 12: 01 học sinh 

- Năm học 2025- 2026 có:  

 + Học sinh chuyển đến: 11 em 

 + Học sinh chuyển đi: 28 em (học sinh đi du học hoặc chuyển địa điểm cư trú). 

2. Kết quả hoạt động giáo dục 
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STT Nội dung Tổng số 
Chia ra theo khối 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

I 
Số học sinh chia theo kết quả rèn 

luyện 
2.240 711 789 740 

1 Tốt (tỷ lệ so với Tổng số) 99,24% 99,16% 99,11% 99,46% 

2 Khá (tỷ lệ so với Tổng số) 0,76% 0,84% 0,89% 0,54% 

3 Đạt (tỷ lệ so với Tổng số) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

4 Chưa đạt (tỷ lệ so với Tổng số) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

II Số học sinh chia theo kết quả học tập 2.240 711 789 740 

1 Tốt (tỷ lệ so với Tổng số) 93,43% 88,47% 94,92% 96,62% 

2 Khá (tỷ lệ so với Tổng số) 6,48% 11,25% 5,08% 3,38% 

3 Đạt (tỷ lệ so với Tổng số) 0,09% 0,28% 0,00% 0,00% 

4 Chưa đạt (tỷ lệ so với Tổng số) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

III Tổng hợp kết quả cuối năm 2.240 711 789 740 

1 Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) 132,85% 100,00% 100,00% 100,00% 

a 
Học sinh Xuất sắc (tỷ lệ so với Tổng 

số) 
47,99% 32,91% 56,14% 53,78% 

b Học sinh Giỏi (tỷ lệ so với Tổng số) 46,79% 58,93% 39,41% 42,97% 

2 Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3 Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

4 
Chuyển trường đến / đi (tỷ lệ so với 

tổng số) 
0,65% 0,75% 0,61% 0,00% 

5 Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

6 
Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và 

trong năm (tỷ lệ so với tổng số) 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

IV 
Học sinh đạt các giải các kỳ thi học 

sinh giỏi 
88 24 27 37 

1 Cấp tỉnh/ thành phố 88 24 27 37 
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2 Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế 0       

V 
Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt 

nghiệp 
740 0 0 740 

VI 
Số học sinh được công nhận tốt 

nghiệp 
0 0 0 0 

1 Giỏi (tỷ lệ so với tổng số)         

2 Khá (tỷ lệ so với tổng số)         

3 Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)         

VII Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng  0 0 0 0 

VIII Số học sinh nữ 1.243 379 444 420 

IX Số học sinh dân tộc thiểu số 30 10 12 8 

 

* Thành tích nổi bật năm học 2025-2026: 

- Trong năm học 2025-2026, trường luôn duy trì tỉ lệ học sinh giỏi và xuất sắc cao, 

toàn trường đánh giá cuối năm học có 2.153/2.240 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi 

và học sinh xuất sắc cả năm, đạt tỷ lệ 96,12%. 

- Kết quả thi học sinh giỏi cấp thành phố trường đạt nhiều giải nhất, nhì, ba, khuyến 

khích ở nhiều bộ môn, cụ thể:   

+ Thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố và Olympic 27/4: 37 học sinh khối 12 

đạt giải (đạt tỉ lệ 75%, với 16 giải Nhì, 21 giải Ba). 

+ Thi Olympic 27/4 cấp thành phố: 51 học sinh đạt giải ( đạt tỉ lệ 79,69%, với 04 

giải Nhất, 16 giải Nhì và 21 giải Ba) 

+ Giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố: đạt 08 giải (01 giải Nhì, 07 giải 

Ba). 

+ Thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XXX:  đạt 21 giải (01 Huy chương Vàng, 

09 Huy chương Bạc và 11 Huy chương đồng) 

+ Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp Thành phố: 03 đề tài đạt giải (02 giải Nhì và 

01 giải Ba) 

+ Hội thi Khéo tay kỹ thuật cấp Thành phố: 01 giải Khuyến khích. 

+ Hội thi Văn hay chữ tốt cấp Thành phố: 01 giải Khuyến khích. 

+ Hội thi An toàn giao thông cấp Thành phố: 01 giải Khuyến khích. 

+ Hội thi hùng biện Tiếng Anh cấp Thành phố: 01 giải Ba. 

+ Hội thi tên lửa nước, Robot chữa cháy cấp Thành phố: 06 giải Khuyến khích 
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+ Hội thi "Thanh xuân dưới cờ Đoàn” do Đoàn phường tổ chức: 1 giải nhất tập 

thể, 1 giải nhì, 1 giải ba. 

+ Tham gia hội thao: 2 Giải Nhì; 2 Giải Ba cấp cụm; 2 Huy chương bạc cấp ngành.  

VI.  KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 

1. Công khai chi tiết tài chính năm 2025 

Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-SGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2025 của Sở Giáo 

dục và  Đào tạo về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 sau sắp xếp; 

Căn cứ Thông báo  xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2025 của Trường Trung 

học phổ thông Vũng Tàu; 

(Kỳ báo cáo: Từ 01/01 đến 31/12 năm trước) 

 

Đơn vị sự nghiệp Tự đảm bảo 1 phần CTX 

  Đơn vị tính :  đồng 

A. Tổng thu Tổng số 

Tổng thu (III+IV) 50.614.845.827 

 I. Tổng thu phí, lệ phí, khác 5.656.775.668 

1. Học phí, lệ phí (1) 1.873.530.000 

    Trong đó : Học phí bán trú 0 

                    : Học phí học 2 buổi/ngày 0 

 2. Thu từ hợp đồng đào tạo,nghiên cứu,… 0 

 3. Thu khác 3.783.245.668 

 II. Tổng số thu nộp ngân sách 0 

1. Học phí, lệ phí   

    Trong đó : Học phí bán trú   

                    : Học phí học 2 buổi/ngày   

2. Thu từ hợp đồng đào tạo,nghiên cứu,…   

3. Hoạt động sự nghiệp khác   

 III. Tổng số thu được để lại đơn vị (I-II) 5.656.775.668 

1. Học phí, lệ phí 1.873.530.000 

    Trong đó : Học phí bán trú 0 

                    : Học phí học 2 buổi/ngày 0 

 2. Thu từ hợp đồng đào tạo,nghiên cứu,… 0 

 3. Hoạt động sự nghiệp khác 3.783.245.668 

 IV. Kinh phí ngân sách nhà nước cấp 44.958.070.159 
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 1. Kinh phí chi thường xuyên 27.725.363.280 

 2. Kinh phí chi không thường xuyên (CTMT,...) 17.232.706.879 

 3. Chi đầu tư phát triển   

 4. Chi khác (nếu có)   

B.Tổng chi Tổng số 

Tổng chi (I+II+III+IV) 50.614.845.827 

 I. Chi thường xuyên (mục III+IV.1 của mục A) 33.382.138.948 

Chia ra: 1. Chi thanh toán cho cá nhân (2) 23.063.078.827 

     2. Chi nghiệp vụ chuyên môn  (3) 5.873.406.936 

     3. Chi cho mua sắm, sửa chữa lớn (4) 95.653.185 

     4. Các khoản chi khác (5) 4.350.000.000 

 II. Chi đầu tư phát triển 0 

 III. Kinh phí chi không thường xuyên (CTMT,...) 17.232.706.879 

 IV. Chi khác (nếu có) 0 

2. Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ 

cấp và miễn giảm học phí đối với ngời học thuộc diện được hưởng chính sách xã 

hội năm học 2025-2026 

a. Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và 

miễn, giảm học phí Đợt 1 HKI năm học 2025-2026 đối với người học thuộc diện được 

hưởng chính sách xã hội của Trường Trung học phổ thông Vũng Tàu 

 

Stt Nội dung Mức kinh phí 

Số đối 

tượng 

được 

hưởng 

chính 

sách 

Kinh phí đã 

thực hiện 

thanh toán 

từ NSNN 

Ghi chú 

I 

Chính sách hỗ trợ học phí Đợt 

1 Học kỳ I năm học 2025-2026 

theo quy định tại Nghị quyết 

số 40/2025/NQ-HĐND ngày 

29/9/2025 của HĐND thành 

phố  

    842.760.000   

1  90.000đ/tháng 1.941 698.760.000 04 tháng 
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Chính sách hỗ trợ học phí Đợt 

1 học kỳ I năm học 2025-2026 
120.000đ/tháng   300 144.000.000 03 tháng 

II 

Chính sách miễn, giảm học phí 

theo Nghị định số 

238/2025/NĐ-CP ngày 

03/9/2025 của Chính phủ 

    1.200.000   

1 Chính sách miễn, giảm học phí 120.000đ/tháng 0 0   

2 Hỗ trợ chi phí học tập   3 1.200.000   

  - Học sinh phổ thông bị khuyết tật 150.000đ/tháng 2 1.200.000 04 tháng 

III 

Chính sách miễn, giảm học phí 

theo quy định tại Nghị quyết 

109/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 của HĐND tỉnh 

BR-VT 

    600.000   

1 Miễn, giảm học phí   90.000đ/tháng 0 0   

2 Hỗ trợ chi phí học tập    1 600.000   

  
- Học sinh, con hộ nghèo của 

tỉnh, hộ mới thoát nghèo của Tỉnh 
150.000đ/tháng 1 600.000 04 tháng  

 

b. Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và 

miễn, giảm học phí Đợt 2 Học kỳ I và Học kỳ II năm học 2025-2026 đối với người học 

thuộc diện được hưởng chính sách xã hội của Trường Trung học phổ thông Vũng Tàu 

Stt Nội dung Mức kinh phí 

Số đối 

tượng 

được 

hưởng 

chính 

sách 

Kinh phí đã 

thực hiện 

thanh toán 

từ NSNN 

Ghi chú 

I 

Chính sách hỗ trợ học phí Đợt 2 Học kỳ I và Học kỳ II 

năm học 2025-2026 theo quy định tại Nghị quyết số 

40/2025/NQ-HĐND ngày 29/9/2025 của HĐND thành 

phố  

1.577.520..00

0 
  

1 
Chính sách hỗ trợ học phí Đợt 

2 Học kỳ I năm học 2025-2026 

 

120.000đ/thán

g 

1.941 232.920.000 01 tháng 
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2 
Chính sách hỗ trợ học phí 

 Học kỳ II năm học 2025-2026 

 

120.000đ/thán

g 

2.241 
1.344.600.00

0 
05 tháng 

III 

Chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học 

tập theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ 

1.500.000   

1 Miễn, giảm học phí   
120.000đ/thán

g  
0 0   

2 
Hỗ trợ chi phí học tập cho  

học sinh diện chính sách 
  02 1.500.000  

  
- Học sinh phổ thông là người 

khuyết tật 

150.000đ/thán

g 
02 1.500.000 05 tháng 

 

3. Công khai các khoản thu năm học 2025-2026 

STT Nội dung thu 

Đơn 

vị 

tính 

Mức thu Ghi chú 

Khối 

10 
Khối 11 Khối 12  

I Các khoản thu theo quy định 

  

Học phí   

Mức thu theo Nghị quyết số 

40/2025/NQ-HĐND ngày 

29/9/2025 của HĐND thành 

phố Hồ Chí Minh 

Đồng 

/HS/ 

tháng 

120.000 120.000 120.000 

Không thu 

học sinh. 

Ngân sách 

thành phố 

hỗ trợ 100%  

 

  

Bảo hiểm y tế học sinh:  

Thu 12 tháng (từ tháng 

01/2026 -> tháng 12/2026) 

Thực hiện theo văn bản số: 

1332/HDLS/BHXH-GDĐT 

ngày 04/9/2025 của Sở giáo 

dục và Đào tạo và Bảo hiểm 

xã hội thành phố về công tác 

thu bảo BHYT HSSV năm 

học 2025-2026  

Đồng/ 

HS/ 

năm 

631.800 631.800 631.800 

Không thu 

học sinh. 

Ngân sách 

thành phố 

hỗ trợ 100%  

 

II 
Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo Nghị quyết số 

18/2025/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 
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Dịch vụ tiện ích ứng dụng 

công nghệ thông tin và 

chuyển đổi số (Hệ thống 

thông tin quản lý học sinh; 

Phần mềm Thư viện số): Thu 

09 tháng 

Đồng/ 

HS 

/tháng 

21.000 21.000 21.000 

Thu theo 

tháng hoặc 

năm học 

III 
Các khoản thu dịch vụ khác theo hướng dẫn tại Công văn số 1888/SGDĐT-

KHTC ngày 29/8/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

1 Các khoản thu tổ chức chương trình nhà trường  

  
Tiền tổ chức học ngoại ngữ 

với người nước ngoài 

Đồng/ 

HS/ 

tháng 

256.000 256.000 
Không 

thu 

Thu theo 

tháng học 

thực tế 

Trên tinh 

thần tự 

nguyện, 

không bắt 

buộc.  

  
Tiền tổ chức dạy Kỹ năng 

sống 

Đồng/ 

HS/ 

tháng 

80.000 80.000 
Không 

thu 

  

Tiền tổ chức các lớp học theo 

Đề án "Nâng cao năng lực, 

kiến thức, kỹ năng ứng dụng 

Tin học cho học sinh phổ 

thông Thành phố Hồ Chí 

Minh theo định hướng chuẩn 

quốc tế, giai đoạn 2021 - 

2030”  

Đồng/ 

HS/ 

tháng 

80.000  160.000 
Không 

thu 

2 Các khoản thu tổ chức dịch vụ khác cho cá nhân học sinh 

  
Học phẩm (giấy thi, giấy 

nháp, hồ sơ học sinh…) 

Đồng/ 

HS/ 

năm 

39.000 39.000 39.000 
Thu theo 

 năm học  

V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC 

- Trong năm học 2025-2026 nhà trường đã đạt được những thành tích tiêu biểu:   

98 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến theo Quyết định số 533/QĐ-SGDĐT ngày 

28/5/2026 của Trường THPT Vũng Tàu. 

- Công tác phối hợp với Cha mẹ học sinh: phối hợp với Cha mẹ học sinh triển khai 

và thực hiện tốt chương trình GDPT mới 2018 cho học sinh lớp 10, 11,12 và trong các 

hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm cho học sinh. 

- Công tác phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường: vận động viên chức, người 

lao động thực hiện văn hóa tại nơi làm việc, xây dựng nhà trường văn hóa. 
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+ Luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của viên chức, người 

lao động thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức như BHXH, 

BHYT (lương, khen thưởng, phụ thâm niên nhà giáo, tăng thu nhập…), trợ cấp thăm 

hỏi kịp thời khi viên chức, người lao động và thân nhân bị ốm đau, hiếu hỷ…. 

+ Công tác chăm lo khác: Tạo điều kiện thuân lợi cho viên chức, người lao động 

được tham gia các lớp học để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; Tổ 

chức cho viên chức, người lao động đơn vị vui xuân đón tết trong an toàn, tiết kiệm, 

lành mạnh; Tổ chức các hoạt động cho các cháu thiếu nhi (ngày Tết Thiếu nhi 1/6, vui 

Tết Trung thu)  

- Nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức học sinh thông qua giáo dục chủ điểm, 

sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm. Học sinh chấp hành nghiêm nội quy trường và 

học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng môi trường 

học đường an toàn, thân thiện theo mô hình 'trường học hạnh phúc. 

Trên đây là báo cáo thường niên năm học 2025-2026 của trường THPT Vũng Tàu, 

thực hiện công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường báo cáo công khai đến Lãnh đạo cơ quan cấp 

trên, tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường, Cha mẹ học sinh được biết và tiếp tục hỗ trợ 

nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục trong các năm học tiếp theo. 

 

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT (để báo cáo); 

- Chi bộ Trường THPT Vũng Tàu; 

- Website Trường THPT Vũng Tàu; 

- Dán niên yết tại bảng tin trường; 

- Lưu VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Huế 
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